
CAO VĂN DƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN SCMT 16B

CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.43.05.67.010/01/97CườngNguyễn Văn04691611001

7.17.07.27.012/09/98DuNguyễn Trần Minh04691611012

3.41.06.05.028/07/98DuyLê Tường04691611023

2.51.04.04.028/02/98DũngNguyễn Huỳnh Quốc04691611044

8.28.08.010.003/01/98DươngTrần Công04691611065

5.04.05.68.008/01/97ĐạoTrần Hoàng04691611076

7.37.07.010.027/02/97ĐứcHồ Minh04691611117

6.06.06.06.009/06/97ĐứcTrần Mạnh04691611128

5.05.05.05.018/08/97HàoTăng Gia04691611159

3.11.05.25.002/12/98HânĐỗ Ngọc046916111810

3.01.05.24.015/10/96HiếuCao Trương046916111911

6.05.06.49.020/05/97HiếuNguyễn Trọng046916112012

6.36.06.09.022/09/98HuyĐào Thế046916112413

7.57.07.410.030/11/94HùngLê Phi046916112514

4.22.06.08.027/12/96HưngNguyễn Hoàng046916112715

5.66.05.06.010/10/98LâmTrương Võ Thanh046916113716

6.06.06.06.012/05/94LongNguyễn Thành046916113817

4.44.05.04.008/02/98MếnĐoàn Ngọc046916114118

3.31.05.08.003/05/98NhânNguyễn Trọng046916114619

5.04.05.68.027/05/98NhựtĐào Quang046916114820

5.05.05.05.021/05/95PhátChềnh Hếnh046916115021

4.23.05.07.003/03/98PhúNguyễn An046916115522

4.43.05.09.018/10/98PhúcHồ Nguyễn Vạn046916115623

6.87.06.28.020/10/98SangTrương Tấn046916115824

2.91.05.04.021/11/95SơnLê Hoài046916115925

5.76.05.07.008/09/98TâmNgô Minh046916116226

5.85.06.09.020/01/98TâmPhạm Minh046916116327

4.22.06.08.014/06/97TấnTrương Hiệp046916116428

5.55.05.48.008/12/97ThiệnHuỳnh Hoàng046916116629

3.71.06.08.015/01/98ThịnhÔn Hưng046916116730

4.33.05.46.030/05/98ThịnhPhan Châu Hửu046916116831

6.36.06.28.008/11/98ThọHuỳnh Phước046916117032

4.32.06.09.028/06/98ThơHồ Thị Kim046916117233
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5.75.06.08.025/08/98ThuậnLương Bảo046916117334

6.16.05.88.007/02/94TiênNguyễn Trung046916117535

5.35.05.08.014/07/97TiếnLê Trung046916117636

6.26.06.27.024/11/98TiếnTrần046916117937

6.17.06.02.028/01/93ToànĐỗ Thế046916118038

5.36.05.03.005/03/98ToànNguyễn Song046916118139

6.56.06.49.025/08/97ToànPhạm Anh046916118240

3.61.06.07.030/10/98TrungNguyễn Khoa046916118341

3.21.05.07.021/05/97TrungPhạm Nguyễn046916118442

3.01.05.05.024/02/98TrungTrần Quang046916118543

5.45.05.67.031/12/98TrườngVõ Nguyễn Đình046916118644

6.16.06.26.007/06/98TuấnLê Anh046916118745

5.66.05.06.024/08/97TùngNguyễn Thiện046916119146

3.01.05.05.002/09/98TúNguyễn Hoàng046916119347

5.55.06.06.028/01/98VũHoàng Anh046916119648

5.45.05.09.029/05/98VũLê Bá046916119749

4.33.05.08.017/03/98VũPhạm Châu Quang046916119850

H.Ghép -
CÐNSCMT15A5.05.05.05.023/07/97DanhHuỳnh Công046915101251

H.Ghép -
CÐNSCMT15B2.50.05.05.021/08/97NhiTrần Mai Hiếu046915113852

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

CAO VĂN DƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 07 năm 2018

10(19.2%)11(21.2%)16(30.8%)11(21.2%)3(5.8%)1(1.9%)0(0%)52(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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